
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /QĐ-UBND Sơn La, ngày       tháng 9 năm 2025 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành kế hoạch triển khai các hệ thống thông tin phục vụ  

chính quyền số trên địa bàn tỉnh Sơn La  

 
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH  

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025; 

Căn cứ Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá 

phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; 

Căn cứ Nghị quyết 71/NQ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

cập nhật Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 57-

NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công 

nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; 

Căn cứ Nghị quyết số 214/NQ-CP, ngày 23/7/2025 của Chính phủ ban hành 

Kế hoạch hành động của Chính phủ về thúc đẩy tạo lập dữ liệu phục vụ chuyển đổi 

số toàn diện; 

Căn cứ Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW ngày 19/6/2025 của Ban Chỉ đạo 

Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số 

về thúc đẩy chuyển đổi số liên thông, đồng bộ, nhanh, hiệu quả đáp ứng yêu cầu 

sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị;  

Căn cứ Kế hoạch hành động số 333-KH/TU ngày 07/5/2025 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW; 

Căn cứ Kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 04/6/2025 của UBND tỉnh 

thực hiện Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ và Kế hoạch 

hành động số 333-KH/TU ngày 07/5/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện 

Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển 

khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số       

296/TTr-SKHCN ngày 16/9/2025. 

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này là Kế hoạch triển khai các hệ 

thống thông tin phục vụ chính quyền số trên địa bàn tỉnh Sơn La. 
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Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở, ban, 

ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường; Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức 

có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 

- Bộ Khoa học và Công nghệ; 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Như điều 2;  

- Các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn tỉnh;  

- Trung tâm Thông tin tỉnh;  

- Lưu: VT, KGVX, Đại. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thành Công 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

KẾ HOẠCH 

Triển khai các hệ thống thông tin  

phục vụ chính quyền số trên địa bàn tỉnh Sơn La 
 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

1. Mục đích 

- Cụ thể hóa nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đề ra tại Kế hoạch số 02-

KH/BCĐTW ngày 19/6/2025 của Ban Chỉ đạo, Nghị quyết số 214/NQ-CP ngày 

23/7/2025 của Chính phủ. 

- Là cơ sở để các cơ quan, đơn vị, địa phương và các doanh nghiệp liên quan 

tổ chức thực hiện; tăng cường công tác quản lý, phối hợp chặt chẽ triển khai phát 

triển các hệ thống thông tin phục vụ chính quyền số đồng bộ, hiệu quả, hoàn thành 

các mục tiêu đề ra. 

2. Yêu cầu 

- Kế hoạch phải bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ 

Khoa học và Công nghệ; kế hoạch phải xác định triển khai theo lộ trình, có trọng 

tâm, trọng điểm; tránh dàn trải, lãng phí nguồn lực. 

- Phát triển các nền tảng số đảm bảo tính kế thừa, đồng bộ, bảo đảm an toàn, 

an ninh mạng và theo nguyên tắc dùng chung, chia sẻ, mở rộng, tích hợp, kết nối 

lâu dài; ưu tiên giải pháp có tính thực tiễn, hiệu quả cao. 

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 

1. Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp tỉnh 

Triển khai duy trì Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu (LGSP) của tỉnh kết nối 

với Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NDXP) của Chính phủ và kết nối 

với các Cơ sở dữ liệu quốc gia, kết nối liên thông các phần mềm quản lý chuyên 

ngành trong tỉnh, chia sẻ dữ liệu giữa các sở, ngành, UBND xã, phường thông qua 

API và kho dữ liệu dùng chung. 

2. Nền tảng tổng hợp, phân tích dữ liệu (Xây dựng kho dữ liệu dùng 

chung của tỉnh) 

Triển khai hạ tầng Công nghệ thông tin để hình thành kho lưu trữ dữ liệu 

dùng chung của tỉnh, tập trung tích hợp các hệ thống thông tin dùng chung, chuyên 

ngành trên địa bàn, đảm bảo an toàn thông tin; Triển khai Nền tảng tổng hợp, phân 

tích dữ liệu để tổng hợp phân tích dữ liệu phục vụ chỉ đạo điều hành của UBND 

tỉnh, người dân và doanh nghiệp có nhu cầu. 
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3. Hệ thống quản lý văn bản và điều hành cấp tỉnh 

Nâng cấp Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành tỉnh Sơn La theo hướng 

triển khai tập trung cho toàn bộ các cơ quan nhà nước trên địa bàn toàn tỉnh, đồng 

bộ về công nghệ và nền tảng kết nối 

4. Trung tâm giám sát, điều hành thông minh cấp tỉnh 

Triển khai Trung tâm giám sát, điều hành thông minh để tổng hợp tất cả các 

nguồn thông tin, dữ liệu của ngành và địa phương trên tất cả các lĩnh vực. Qua đó, 

giúp lãnh đạo các cấp có khả năng giám sát, điều hành, hỗ trợ chỉ huy và quản lý 

chất lượng dịch vụ do ngành, địa phương cung cấp một cách tổng thể, có khả năng 

phân tích dữ liệu lớn và hỗ trợ ra quyết định, mang đến hiệu quả, cơ hội phát triển 

các ngành, lĩnh vực và kinh tế - xã hội. 

5. Hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh 

Xây dựng Hệ thống thông tin nguồn để thực hiện tổ chức biên soạn bản tin 

phát thanh trên đài truyền thanh ứng dụng CNTT-VT, bản tin đăng tải trên bảng tin 

điện tử công cộng và các phương tiện truyền thông cơ sở khác. Quản lý các cụm 

loa truyền thanh, bảng tin điện tử công cộng và các phương tiện truyền thông cơ sở 

khác trên địa bàn tỉnh; thực hiện tổng hợp, thống kê để đưa ra các báo cáo phục vụ 

công tác đánh giá hiệu quả hoạt động truyền thông cơ sở trên địa bàn. 

6. Hệ thống họp không giấy tờ  

Xây dựng triển khai Phòng họp không giấy hỗ trợ tổ chức các cuộc họp theo 

phương thức truyền thống trên môi trường mạng nhằm nâng cao chất lượng các 

cuộc họp trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước ở các cấp. 

7. Cổng thông tin điện tử 

Triển khai thuê dịch vụ Cổng thông tin điện tử tỉnh và các cổng thành phần (gồm 

các sở, ngành, UBND các xã, phường) và các dịch vụ liên quan (hosting, vận hành, bảo 

trì…), đáp ứng đầy đủ theo các tiêu chí kỹ thuật, nội dung cập nhật và hiển thị trực 

quan, tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trong quá trình khai thác sử dụng. 

8. Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh 

Triển khai Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh với danh mục báo cáo định kỳ 

được UBND tỉnh ban hành quyết định công bố hoặc theo yêu cầu, chỉ đạo của 

UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đối với các báo cáo đột xuất, chuyên đề; Thu 

thập, tổng hợp, phân tích số liệu báo cáo và cung cấp số liệu để phục vụ công tác 

chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh, các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường; 

kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu với Hệ thống thông tin báo cáo của Chính phủ, các 

bộ, ngành Trung ương. 
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9. Các Hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu chuyên ngành  

Triển khai hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu tổng thể của từng ngành Khoa 

học và Công nghệ, Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Công 

thương, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Nội vụ, Dân tộc 

và Tôn giáo, Tư pháp, Khu công nghiệp, mang tính bao quát, tổng thể, tích hợp, 

kết nối, chia sẻ với Kho dữ liệu dùng chung của tỉnh. 

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước theo phân 

cấp ngân sách hiện hành và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định. 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Khoa học và Công nghệ  

- Chủ trì, hướng dẫn các Sở, ban, ngành, UBND các xã, phường các doanh 

nghiệp và các tổ chức, cá nhân có liên quan triển khai thực hiện kế hoạch này; Đôn 

đốc triển khai, tổng hợp, tham mưu, báo cáo UBND tỉnh các nội dung cần sửa đổi, 

bổ sung trong quá trình triển khai kế hoạch, đảm bảo phù hợp với tiến trình thực 

hiện chuyển đổi số, phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số của tỉnh. 

- Hướng dẫn các cơ quan báo chí thông tin, tuyên truyền về nội dung Kế hoạch 

này và kết quả phát triển các hệ thống thông tin phục vụ chuyển đổi số của tỉnh. 

- Phối hợp các cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ tăng 

cường công tác quản lý nhà nước về viễn thông, hạ tầng số; triển khai các giải pháp 

định hướng, tạo điều kiện cho doanh nghiệp viễn thông, tổ chức, cá nhân trên địa 

bàn tỉnh phát triển, nâng cao chất lượng dịch vụ, năng lực cạnh tranh. 

2. Sở Tài chính 

Căn cứ khả năng cân đối ngân sách, chủ trì phối hợp với các Sở, ban, ngành, 

UBND xã, phường và các đơn vị liên quan tham mưu trình UBND tỉnh bố trí kinh 

phí thực hiện Kế hoạch triển khai các hệ thống thông tin phục vụ chính quyền số 

trên địa bàn tỉnh Sơn La theo quy định hiện hành. 

3. Các sở, ban, ngành, UBND cấp xã 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức thực hiện các 

nhiệm vụ của kế hoạch theo đúng quy định của pháp luật và chức năng nhiệm vụ 

được giao. 

- Tuyên truyền trên cổng/trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị, hệ 

thống thông tin cơ sở nhằm nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của 

Chuyển đổi số, dữ liệu số trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc 

phòng, nâng cao kỹ năng số cơ bản cho cán bộ công chức, viên chức và người dân 

trên địa bàn tỉnh. 
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4. Các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có liên quan 

- Tuân thủ các quy định của pháp luật, đồng hành và phối hợp hỗ trợ kỹ 

thuật, bảo mật và vận hành các hệ thống thông tin. 

- Chủ động bảo đảm kinh phí để phối hợp triển khai các nhiệm vụ, giải pháp 

xây dựng, triển khai các hệ thống thông tin của Kế hoạch này theo đề nghị. 

(Danh sách các doanh nghiệp đồng hành tại Phụ lục II kèm theo) 

5. Các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh: Tăng cường thông tin tuyên 

truyền tạo sự đồng thuận của người dân và xã hội hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của 

việc phát triển chuyển đổi số, tập trung tuyên truyền cho người dân sử dụng các 

nền tảng số để hình thành công dân số. 

Yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND cấp xã và các doanh nghiệp nghiêm túc 

triển khai thực hiện; định kỳ trước ngày 30 tháng 11 hàng năm báo cáo kết quả 

thực hiện về UBND tỉnh (qua Sở Khoa học và Công nghệ). Trong quá trình thực 

hiện, nếu có phát sinh, vướng mắc, phản ánh về Sở Khoa học và Công nghệ để 

tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định./. 



Phụ lục I 

DANH MỤC NHIỆM VỤ TRIỂN KHAI CÁC HỆ THỐNG THÔNG TIN 

 

STT Danh mục hệ thống/CSDL Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp Thời gian thực hiện 

1 
Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ 

liệu cấp tỉnh (LGSP)  
Sở Khoa học và Công nghệ 

Các sở, ban, ngành; 

các xã phường; các 

doanh nghiệp có liên 

quan 

Năm 2025 - 2030 

2 

Nền tảng tổng hợp, phân tích 

dữ liệu (Xây dựng kho dữ liệu 

dùng chung của tỉnh) 

Sở Khoa học và Công nghệ 

Các sở, ban, ngành; 

các xã phường; các 

doanh nghiệp có liên 

quan 

+ Năm 2025: Lập kế hoạch thuê 

dịch vụ. 

+ Năm 2026 - 2030: Thực hiện 

thuê dịch vụ 

3 
Hệ thống quản lý văn bản và 

điều hành cấp tỉnh 
Sở Khoa học và Công nghệ 

Các sở, ban, ngành; 

các xã phường. 

+ Năm 2025: Lập kế hoạch thuê 

dịch vụ. 

+ Năm 2026 - 2030: Thực hiện 

thuê dịch vụ 

4 
Trung tâm giám sát, điều hành 

thông minh cấp tỉnh 
Sở Khoa học và Công nghệ 

Các sở, ban, ngành; 

các xã phường; các 

doanh nghiệp có liên 

quan 

+ Năm 2025: Lập kế hoạch thuê 

dịch vụ. 

+ Năm 2026 - 2030: Thực hiện 

thuê dịch vụ 

5 
Hệ thống thông tin nguồn cấp 

tỉnh 
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

Các sở, ban, ngành; 

các xã phường; các 

doanh nghiệp có liên 

quan 

+ Năm 2025: Lập kế hoạch thuê 

dịch vụ. 

+ Năm 2026 - 2030: Thực hiện 

thuê dịch vụ 
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6 Hệ thống họp không giấy tờ  Văn phòng UBND tỉnh 
Các sở, ban, ngành; 

các xã, phường 

+ Năm 2025 - 2027: triển khai tại 

Văn Phòng UBND tỉnh. 

+ Năm 2027-2030: nhân rộng các 

cơ quan hành chính cấp tỉnh, xã. 

7 Cổng thông tin điện tử Văn phòng UBND tỉnh 
Các sở, ban, ngành; 

các xã, phường 

+ Năm 2025: Lập kế hoạch thuê 

dịch vụ. 

+ Năm 2026 - 2030: Thực hiện 

thuê dịch vụ 

8 
Hệ thống thông tin báo cáo 

tỉnh 
Văn phòng UBND tỉnh 

Các sở, ban, ngành; 

các xã, phường 

+ Năm 2025: Lập kế hoạch thuê 

dịch vụ. 

+ Năm 2026 - 2030: Thực hiện 

thuê dịch vụ 

9 
Các hệ thống thông tin, cơ sở 

dữ liệu chuyên ngành 
   

9.1 

Hệ thống thông tin, Cơ sở dữ 

liệu ngành Khoa học và Công 

nghệ 

Sở Khoa học và Công nghệ 

Các xã phường; các 

doanh nghiệp có liên 

quan. 

+ Năm 2026: Triển khai hệ thống. 

+ Năm 2027 - 2030 duy trì bổ 

sung dữ liệu 

9.2 
Hệ thống thông tin, Cơ sở dữ 

liệu ngành Tài chính 
Sở Tài chính 

Các xã phường; các 

doanh nghiệp có liên 

quan. 

+ Năm 2026: Triển khai hệ thống. 

+ Năm 2027 - 2030 duy trì bổ 

sung dữ liệu 

9.3 
Hệ thống thông tin, Cơ sở dữ 

liệu ngành Xây dựng 
Sở Xây dựng 

Các xã phường; các 

doanh nghiệp có liên 

quan. 

+ Năm 2026: Triển khai hệ thống. 

+ Năm 2027 - 2030 duy trì bổ 

sung dữ liệu 
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9.4 
Hệ thống thông tin, Cơ sở dữ 

liệu ngành Công thương 
Sở Công Thương 

Các xã phường; các 

doanh nghiệp có liên 

quan. 

+ Năm 2026: Triển khai hệ thống. 

+ Năm 2027 - 2030 duy trì bổ 

sung dữ liệu 

9.5 

Hệ thống thông tin, Cơ sở dữ 

liệu ngành Giáo dục và Đào 

tạo 

Sở Giáo dục và Đào tạo 

Các xã phường; các 

doanh nghiệp có liên 

quan. 

+ Năm 2026: Triển khai hệ thống. 

+ Năm 2027 - 2030 duy trì bổ 

sung dữ liệu 

9.6 
Hệ thống thông tin, Cơ sở dữ 

liệu ngành Y tế 
Sở Y tế 

Các xã phường; các 

doanh nghiệp có liên 

quan. 

+ Năm 2026: Triển khai hệ thống. 

+ Năm 2027 - 2030 duy trì bổ 

sung dữ liệu 

9.7 

Hệ thống thông tin, Cơ sở dữ 

liệu ngành Văn hóa Thể thao 

và Du lịch 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
Các xã phường; các 

doanh nghiệp có liên 

quan. 

+ Năm 2026: Triển khai hệ thống. 

+ Năm 2027 - 2030 duy trì bổ 

sung dữ liệu 

9.8 
Hệ thống thông tin, Cơ sở dữ 

liệu ngành Nội vụ 
Sở Nội vụ 

Các xã phường; các 

doanh nghiệp có liên 

quan. 

+ Năm 2026: Triển khai hệ thống. 

+ Năm 2027 - 2030 duy trì bổ 

sung dữ liệu 

9.9 
Hệ thống thông tin, Cơ sở dữ 

liệu ngành Dân tộc và Tôn giáo 
Sở Dân tộc và Tôn giáo 

Các xã phường; các 

doanh nghiệp có liên 

quan. 

+ Năm 2026: Triển khai hệ thống. 

+ Năm 2027 - 2030 duy trì bổ 

sung dữ liệu 

9.10 
Hệ thống thông tin, Cơ sở dữ 

liệu ngành Tư pháp 
Sở Tư pháp 

Các xã phường; các 

doanh nghiệp có liên 

quan. 

+ Năm 2026: Triển khai hệ thống. 

+ Năm 2027 - 2030 duy trì bổ 

sung dữ liệu 

9.11 
Hệ thống thông tin, Cơ sở dữ 

liệu các khu công nghiệp 

Ban Quản lý các khu công 

nghiệp tỉnh 

Các xã phường; các 

doanh nghiệp có liên 

quan. 

+ Năm 2026: Triển khai hệ thống. 

+ Năm 2027 - 2030 duy trì bổ 

sung dữ liệu 



Phụ lục II 

DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP ĐỒNG HÀNH VỚI TỈNH SƠN LA 

TRIỂN KHAI CÁC HỆ THỐNG THÔNG TIN  

PHỤC VỤ CHÍNH QUYỀN SỐ  

 

I.    Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT). 

II.   Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel). 

III.  Tổng công ty Viễn thông Mobiphone. 

IV.  Công ty Cổ phần Tập đoàn MK. 

V.   Công ty Cổ phần FPT. 

VI.  Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC./. 
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